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1 Lá 2 Đỗ Trung Kiên 11/20/2019 Nam Kinh Tổ1- Nghĩa Trung 989858457 67219003472

2 Lá 2 Vũ Đình Tuấn 9/9/2019 Nam Kinh Tổ 2- Nghĩa Đức 378403585 67219001572 Vũ Đình Thanh

3 Lá 2 Thị Kim Hoài 3/18/2019 Nữ Mnông Cây Xoài-Xã Đắk Nia 869044272 67319006311 Y Huynh

4 Lá 2 Nguyễn Chí Thành 5/25/2019 Nam Kinh Tổ 5- Nghĩa Tân 365036867 67219006002 Nguyễn Văn Tư

5 Lá 2 Nguyễn Thảo Ngân 2/6/2019 Nữ Kinh Cây Xoài-Xã Đắk Nia 358087546 67319006277 Nguyễn Xuân Yên

6 Lá 2 Trần Như Trường An 9/16/2019 Nam Kinh Phường Nghĩa Trung 399744135 67219002302 Trần Ngọc Linh

7 Lá 2 Phan Hoàng Anh 10/9/2020 Nam Kinh Phường Nghĩa Trung 945358285 67220004431 Phan Nam Phương

8 Lá 2 Trần Ngọc Diệp 3/1/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 905799297 67319005261 Trần Trọng Thoa

9 Lá 2 Vũ Anh Vũ 9/28/2020 Nam Kinh Tổ 3- Nghĩa Trung 67220003904 Vũ Tuấn Đạt

10 Lá 2 Đinh Thị Ngọc Nhi 29/09/2019 Nữ Mường Tổ 3- Nghĩa Trung 984054686 67319001571 Đinh Công Quyền

11 Lá 2 Văn Thị Hồng Ánh 8/18/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 971219379 67319000885 Văn Huy Bình

12 Lá 2 Trần Duy Khang 11/16/2019 Nam Kinh Tổ 3- Nghĩa Trung 973868280 67219002672 Trần Việt Duy

13 Lá 2 Tống Huỳnh Ngọc Hân 4/24/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 376588630 67319005081 Tống Văn Nam

14 Lá 2 Nguyễn Bảo Nguyên 7/18/2019 Nam Kinh Tổ 1-Nghĩa Trung 392309495 67319003522 Nguyễn Đức Trung

15 Lá 2 Quách Từ Gia Bảo 10/8/2019 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 846707799 67219003381 Quách Từ Bảo Long

16 Lá 2 Nguyễn Chương Bảo 7/2/2019 Nam Kinh Tổ 3- Nghĩa Trung 982433557 67219000897 Nguyễn Chương Vinh

17 Lá 2 Ngô Nhã Trúc 4/7/2019 Nữ Kinh Tổ 5- Nghĩa Phú 968418908 67319008597 Ngô Tiến Nam

18 Lá 2 H Nguyễn Khánh Nhi 5/6/2019 Nữ Mạ Tổ 2- Nghĩa Trung 372455400 67319006856 K Vinh

19 Chồi Nguyễn Thị Kim Ngân30/11/202030/11/2020 Nữ Kinh Tổ 1-Nghĩa Trung 0328712134 067320004811 x Đỗ Thị Mơ

20 Lá 2 Đinh Chấn Phong 17/11/2019 Nam Kinh Tổ 2-Nghĩa Thành 0909293911 067219002820 Phạm Thị Thuý Vy

21 Lá 2 Hà Thiên Ân 1/29/2020 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 815493636 67220000496 Hà Thị Trà My

22 Lá 2 Dương Gia Nghĩa 7/2/2020 Nam Tày 395955071 67220002936 Dương Văn Thực

23 Lá 2 Đặng Trung Hiếu 7/26/2020 Nam Kinh Tổ 2- Nghĩa Trung 961640419 67220003276 Đặng Hữu Sang

24 Lá 2 H' Mỹ Hạnh 23/11/2020 Nữ HMông Tổ 5-Nghĩa Tân 0862792941 067320005703 H rêu
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25 Lá 2 Trần Phạm Hoàng Sơn 8/4/2020 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 857384647 36220011686 Trần Văn Luân

26 Lá 2 Nguyễn Đình Minh Đăng 12/2/2020 Nam Kinh Tổ 2- Nghĩa Trung 67220005696 Nguyễn Đình Chí

27 Lá 2 Vũ Gia Ly 9/7/2020 Nũ Kinh Tổ 2-Nghĩa trung 0983442612 067320002704 x

Nguyễn Thị Ái 

Phượng

Nghĩa Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


